
Phụ lục: Danh mục chi tiết lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và cung cấp thiết bị điện) 

 (Đính kèm Công văn số:       /KSBT-TCHC, ngày    tháng     năm2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang) 

Stt Tên trang thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 
Bóng đèn typ led 1.2m (rạng 

đông) 

Quang thông: 2850/2550 lm 

- Nhiệt độ 

màu: 
6500K/3000K 

- Tuổi thọ: 20.000 giờ 

- Kích thước 

(ØxH): 
(120x220)mm 

 

Cái  20  

2 Dây điện 4.0 mm2 (Cadivi) 

 - Loại dây: dây đơn mềm. 

 - Tiết diện định danh: 4.0mm2. 

 - Kết cấu: 56/0.30 N0 /mm. 

 - Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 4.95 Ω/km. 

 - Chiều dày cách điện định danh: 0.8mm. 

 - Đường kính tổng gần đúng: 4.2mm. 

 - Khối lượng gần đúng: 49 kg/km. 

 

Mét 150  

3 Dây điện 2.5 mm2 (Cadivi) 

 - Loại dây: dây đơn mềm. 

 - Tiết diện định danh: 0.5mm2. 

 - Kết cấu: 1/0.30 N0 /mm. 

 - Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 4.95 Ω/km. 

Mét 200  



 - Chiều dày cách điện định danh: 0.8mm. 

 - Đường kính tổng gần đúng: 4.2mm. 

 - Khối lượng gần đúng: 29 kg/km. 

 

4 Dây điện 1.0 mm2 (Cadivi) 

 - Loại dây: dây đơn mềm. 

 - Tiết diện định danh: 0.5mm2. 

 - Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 4.95 Ω/km. 

 - Chiều dày cách điện định danh: 0.8mm. 

 - Khối lượng gần đúng: 19 kg/km. 

Mét 200  

5 CB 32A (Panasonic) 

 Dòng định mức: 32A 

 Điện áp định mức: 240VAC/415VAC 

 Dòng cắt danh định ICu: 06kA/10KA 

 Tần số: 50/60 Hz 

 Số cực: 2P 

 Số pha: 1 pha 

 Nhiệt độ làm việc: -10oC đến 60oC 

 Độ ẩm môi trường: <85% 

 Khối lượng: 0.2 kg 

 Loại CB: MCB khối 1 pha 2 cực 

 Màu sắc: Màu xám 

 Chất liệu: Nhựa cao cấp 

 Tiêu chuẩn: IEC60898, IEC60947-2 

 Xuất xứ: Nhật Bản 

Cái 02  

6 Mặt + đế CB 32A (Panasonic) Không áp dụng Bộ 02  

7 CB cóc 30A (Panasonic) 
 Bảo vệ quá tải và ngắn mạch 

 Dòng định mức: 30A 

 Điện áp định mức: 240VAC 

Cái 04  



 Dòng cắt danh định ICu: 1.5kA 

 Tần số: 50/60 Hz 

 Số cực: 2P 

 Loại CB: CB cóc panasonic 

 Màu sắc: Màu đen 

 Chất liệu: Nhựa cao cấp 

 Tiêu chuẩn: IEC60898, IEC60947-2 

 Xuất xứ: Thái Lan 

8 Mặt + đế CB 30A (Panasonic) Không áp dụng Bộ 4  

9 Hạt công tắc (Panasonic) Không áp dụng Cái 10  

10 Hạt ổ cắm (Panasonic) Không áp dụng Cái 30  

11 Đế giả âm đơn Không áp dụng Cái 09  

12 Mặt 3 thiết bị Không áp dụng Cái 09  

13 Nẹp điện 25mm Không áp dụng Cái 50  

14 Công lắp đặt 04 thợ có kinh nghiệm về lắp đặt điện Ngày 03  

 

 

 

15 

Bộ phát wifi (TP-LINK 

ARCHER AX73 AX5400 

6Anten) 

- xuất xứ: Việt Nam 

- Trọng lượng: 1,46kg 

- Loại CPU: 03 nhân 1.5GHz 

- Kết nối tối đa: 200 thiết bị 

- Tốc độc phát: 5400Mbps 

- Kích thước: 10,73x5,8x1,94 inch 

Cái 01  



 

- Số cổng Lan: 04 

16 
Lắp cửa ngăn khu vực tiêm ngừa 

với khu hành chính 

Sửa chữa gia cố và lắp đặt cửa kính khung 

nhôm: 

- Ngang: 1,5m 

- Cao: 2,9 

Cái  01  
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